
TN TL TỔNG

1 01 Lê Thị Minh Châu X 17/09/1998 58.00 40.00 98.00 95.00 Đạt

2 02 Hồ Ngọc Cường 10/04/2001 56.00 40.00 96.00 95.00 Đạt

3 03 Trần Thanh Duy 01/07/1999 58.00 32.00 90.00 96.00 Đạt

4 04 Nguyễn Văn Tý Em 03/07/2002 57.00 40.00 97.00 98.00 Đạt

5 05 Nguyễn Mỹ Hạnh X 26/02/2001 59.00 36.00 95.00 90.00 Đạt

6 06 Hà Thị Bé Hiền X 10/04/2001 56.00 40.00 96.00 90.00 Đạt

7 07 Nguyễn Thị Huệ X 09/12/2001 60.00 40.00 100.00 96.00 Đạt

8 08 Nguyễn Minh Kha 09/08/2001 57.00 40.00 97.00 92.00 Đạt

9 09 Nguyễn Quốc Khải 28/12/2002 56.00 36.00 92.00 95.00 Đạt

10 10 Trần Nhã Linh X 02/06/2003 55.00 40.00 95.00 88.00 Đạt

11 11 Nguyễn Thị Mỹ Luyến X 03/04/2001 52.00 40.00 92.00 95.00 Đạt

12 12 Phạm Thị Xuân Mai X 20/11/2001 56.00 40.00 96.00 98.00 Đạt

13 13 Huỳnh Thị Tiểu My X 11/09/2001 57.00 36.00 93.00 88.00 Đạt

14 14 Nguyễn Thị Tuyết Nhi X 09/09/2002 57.00 40.00 97.00 86.00 Đạt

15 15 Phạm Thị Ngọc Nhị X 15/06/2001 57.00 40.00 97.00 98.00 Đạt

16 16 Khuất Thị Huỳnh Như X 16/06/2000 47.00 34.00 81.00 94.00 Đạt

17 17 Nguyễn Nhật Phi 25/10/2001 56.00 40.00 96.00 98.00 Đạt

18 18 Bùi Thị Mai Phương X 17/04/2001 56.00 40.00 96.00 99.00 Đạt

19 19 Ngô Thanh Sang 03/03/2000 53.00 39.50 92.50 90.00 Đạt

20 20 Nguyễn Bá Thiên 29/11/2001 54.00 37.00 91.00 90.00 Đạt

21 21 Trần Đoàn Gia Thịnh 02/04/2001 56.00 40.00 96.00 92.00 Đạt

22 22 Trương Trần Duy Thịnh 02/08/2002 56.00 28.00 84.00 95.00 Đạt
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23 23 Hồ Việt Thoàn 11/03/1989 50.00 40.00 90.00 93.00 Đạt

24 24 Đào Minh Thuận 10/12/2001 56.00 40.00 96.00 95.00 Đạt

25 25 Ngô Thị Thu Trang X 15/12/2001 57.00 40.00 97.00 95.00 Đạt

26 26 Mai Thị Ngọc Trinh X 16/03/2001 56.00 40.00 96.00 95.00 Đạt

27 27 Trương Thị Mỹ Trinh X 10/05/2000 55.00 40.00 95.00 90.00 Đạt

28 28 Nguyễn Quốc Trọng 17/01/2001 56.00 36.00 92.00 95.00 Đạt

29 29 Trần Minh Trường 19/07/1999 56.00 40.00 96.00 95.00 Đạt

30 30 Võ Thị Cẩm Tú X 20/01/2001 59.00 36.00 95.00 90.00 Đạt

31 31 Dương Bích Tuyền X 19/03/2001 57.00 40.00 97.00 95.00 Đạt

32 32 Hồ Đức Việt 06/04/2000 44.00 40.00 84.00 90.00 Đạt

33 33 Nguyễn Thị Kim Xuyến X 10/09/2001 59.00 40.00 99.00 95.00 Đạt

34 34 Vũ Thị Như Ý X 23/07/2001 56.00 40.00 96.00 95.00 Đạt

35 35 Nguyễn Ngọc Yến X 20/04/2001 60.00 40.00 100.00 95.00 Đạt

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Ngô Hồng Phương Phạm Phương Tâm Hà Thanh Toàn

Tổng cộng: 35 thí sinh

Ghi chú:

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNGLẬP BẢNG

- Phần Lý thuyết: 100 điểm (Trắc nghiệm: 60 điểm; Tự luận: 40 điểm)

- Phần Thực hành: 100 điểm

- Thí sinh đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa là thí sinh có điểm của phần thi lý thuyết 

và phần thi thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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